
NGÀY GIỜ CĐD9A       PH.9 CĐD9B     PH.9 CĐD9C        PH.9 CĐĐD 13 A  PH.10 CĐĐD 13 B    PH.11 YS12        PH.7 GIỜ NGÀY

SO LOP/SS 9: 30 Thanh 10: 32 Thanh 11: 31 Thanh 12: 35   Long 13: 35   Long 07: 16 Khí

7h chuẩn bị; 

7h30 bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn bị;

13h30 bắt đầu

Kiểm nghiệm

Ph. Google meeting 5

Ths.Thanh

P.5

13 chuẩn 

bị;

13h30 

bắt đầu

15 15

7h chuẩn bị; 

7h30 bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn bị;

13h30 bắt đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 

bắt đầu

15 15

7h chuẩn bị; 

7h30 bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn bị;

13h30 bắt đầu

Kiểm nghiệm

Ph. Google meeting 14

Ths.Dung 

P.6

13 chuẩn 

bị;

13h30 

bắt đầu

15 15

7h chuẩn bị; 

7h30 bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn bị;

13h30 bắt đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 

bắt đầu

15 15

7h chuẩn bị; 

7h30 bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn bị;

13h30 bắt đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 

bắt đầu

15 15

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

Kiểm nghiệm

Ph. Google meeting 14

Ths.Dung 

P.6

Kiểm nghiệm

Ph. Google meeting 14

Ths.Dung 

P.6

CSNBCC - HSTC

Nội Khoa

Ph. Google meeting 4

4T - Ths. Nghĩa

P.4

Thứ hai 

11/10

Thứ tư

13/10

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 02-Chỉnh lần 2

NĂM HỌC 2021-2022 

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐT-NCKH

KHỐI CHÍNH QUY NĂM CUỐI

Thứ hai 

11/10

SO LOP/SS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ bảy 

16/10

Thứ ba

12/10

Thứ ba

12/10

Thứ tư

13/10

Kiểm nghiệm 

Ph. Google meeting 14

4T - Ths.Dung

P.6

Thứ năm

14/10

Thứ năm

14/10

Thứ sáu

15/10

TH Marketing Dược và KNGTBH  

Ph. Google meeting 15

4t-Ths. Thư 

TH Marketing Dược và KNGTBH  

Ph. Google meeting 15

4t-Ths. Thư 

CSNB Ngộ độc

Ph. Google meeting 4

4T -Ths. Nghĩa

P.4Kiểm nghiệm Ph. Google meeting 

Ths.Thanh

Chủ nhật

17/10

Chủ nhật

17/10

CSNB Ngộ độc

Ph. Google meeting 4

4T -Ths. Nghĩa

P.4

Thứ bảy 

16/10

Thứ sáu

15/10

Kiểm nghiệm 

Ph. Google meeting 5

4T - Ths.Thanh

P.5

Marketing Dược và KNGTBH  Ph. 

Google meeting 15

3T - Ths. Thư

TH Marketing Dược và KNGTBH  

Ph. Google meeting 15

4t-Ths. Thư 

CSNBCC - HSTC

Nội Khoa

Ph. Google meeting 4

Ths. Nghĩa P.4

CSNB Ngộ độc

Ph. Google meeting 4

4T -Ths. Nghĩa

P.4

CSNB Ngộ độc

Ph. Google meeting 4

Ths. Nghĩa

P.4

Kinh tế Dược  Ph. Google meeting 5

Ths. Phương

P.5

Kinh tế Dược  Ph. Google meeting 5

Ths. Phương

P.5

Kiểm nghiệm Ph. Google meeting 

4T - Ths. Thanh

P.5

Kiểm nghiệm Ph. Google meeting 5

4T - Ths. Thanh

P.5

Kinh tế Dược Ph. Google meeting 13

4T- Ths.Phương

P.5



NGÀY GIỜ CĐD 10A P.12 CĐD 10B P.12 CĐD 10C P.6 CĐD 10D P.6 YS13 P.3 CĐĐD 14A P.4 CĐĐD 14B  P.4 CĐĐD 14C P.5 CĐHS 6 P.5 GIỜ NGÀY

14: 36 Trân 15: 38 Trân 16: 33 Bình 17: 32 Bình 22: 23 Khí 18: 32 Hải 19: 31 Hải 20: 33 Hải 21: 05 Mão

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9

Sức khỏe sinh sản  

Ph. Google meeting 1

Bs. Mão P.2

9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15 15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9

Sức khỏe sinh sản  

Ph. Google meeting 1

Bs. Mão P.2

9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15 15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9

Sức khỏe sinh sản  

Ph. Google meeting 1

Bs. Mão P.2

9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15 15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9

Sức khỏe sinh sản  

Ph. Google meeting 1

Bs. Mão P.2

9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15 15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15 15

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

Sức khỏe - Môi trường và Vệ sinh Ph. Google meeting 1

4T - BS. Khí

P.2

Thứ ba

12/10

Pháp luật Ph. Google meeting 8

 4T - CN. Tuơi

P.8

Thứ tư

13/10

Thứ năm

14/10

GT - GDSK - THĐD

Ph. Google meeting 1

4T - Ths. Kim

P.2

Hóa phân tích  Ph. Google meeting 15

4T-Ths. Bé

Thứ hai 

11/10

Thứ tư

13/10

Thứ ba

12/10

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

Thứ hai 

11/10

SO LOP/SS SO LOP/SS

KHỐI CHÍNH QUY NĂM HAI

PHÒNG ĐT-NCKH

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 02-Chỉnh lần 2

NĂM HỌC 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp luật Ph. Google meeting 8

 4T - CN. Tuơi

P.8

Chủ nhật

17/10

Chủ nhật

17/10

Thứ bảy 

16/10

Thứ bảy 

16/10

Thứ sáu

15/10

Thứ sáu

15/10

Pháp luật Ph. Google 

meeting 8

 4T - CN. Tuơi

P.8

Sức khỏe - Môi trường và Vệ sinh Ph. Google meeting 1

4T - BS. Khí

P.2

Tổ chức y tế  -  ĐĐHND 

Ph. Google meeting 9

4T - DS. Thơ

P.9

Tổ chức y tế  -  ĐĐHND 

Ph. Google meeting 9

DS. Thơ

P.9

Tổ chức y tế  -  ĐĐHND 

Ph. Google meeting 9

4T - DS. Thơ

P.9

GT - GDSK - THĐD

Ph. Google meeting 1

4T - Ths. Kim

P.2

Sức khỏe - Môi trường và Vệ sinh Ph. Google meeting 1

BS. Khí P.2

Hóa phân tích Ph. Google meeting 15

4T- Ths. Bé

Hóa phân tích Ph. Google meeting 15

Ths. Bé

Hóa phân tích Ph. Google meeting 15

Ths. Bé

Tổ chức y tế  -  ĐĐHND 

Ph. Google meeting 9

DS. Thơ

P.9

Tổ chức y tế  -  ĐĐHND 

Ph. Google meeting 9

4T - DS. Thơ

P.9

Sức khỏe - Môi trường và Vệ sinh Ph. Google meeting 1

BS. Khí P.2

Tổ chức y tế  -  ĐĐHND 

Ph. Google meeting 9

DS. Thơ

P.9

Thứ năm

14/10



NGÀY GIỜ 216CD11A 216CD11B 216CY14 216CD11C 216CH07 216CF15A 216CF15B 216CF15C GIỜ NGÀY

SO LOP/SS

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

Tin học Ph. Zoom 1

Ths.Côn

P.Tin 1

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15

Tiếng Anh  Ph. Google 

meeting 6

ThS. Cầm

P.6

15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

Tin học Ph. Zoom 1

Ths.Côn

P.Tin 1

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15

Tiếng Anh  Ph. Google 

meeting 6

ThS. Cầm

P.6

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

Tin học Ph. Zoom 1

Ths.Côn

P.Tin 1

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15

Tiếng Anh  Ph. Google 

meeting 6

ThS. Cầm

P.6

Tin học Ph. Google 

meeting 2

Ths.Sil

P.Tin 2

15

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

7h chuẩn 

bị; 7h30 

bắt đầu

9 9

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

13 chuẩn 

bị;

13h30 bắt 

đầu

15 15

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

Tin học Ph. Zoom 1

4T-Ths.Côn

P.Tin 1

Sinh hoạt công dân phòng học online 2 (Zoom) 

Công tác Học sinh sinh viên

4T - CN. Phương

P.7

Sinh hoạt công dân phòng học online 2 (Zoom) 

Công tác Học sinh sinh viên

4T - CN. Phương

P.7

Viết thu hoạch phòng học online 2 (Zoom)

2T - KS. Duyên (P.CTHSSV)

Viết thu hoạch phòng học online 2 (Zoom)

2T - KS. Duyên (P.CTHSSV)

Viết thu hoạch phòng học online 2 (Zoom)

2T - KS. Duyên (P.CTHSSV)

Sinh hoạt công dân phòng học online 2 (Zoom) 

Công tác Học sinh sinh viên

4T - CN. Phương

P.7

PHÒNG ĐT-NCKH

Thứ hai 

11/10

Thứ ba

12/10

Chính trị - Ph. Google meeting 3

4T - CN. Ngân

P.3

Thứ tư

13/10

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 02-Chỉnh lần 2
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Tiếng Anh Ph. Google 

meeting 6

4T - ThS. Cầm

P.6

Tin học Ph. Google 

meeting 10

4T - Ks. Duyên

P.10

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

Thứ sáu

15/10

Thứ bảy 

16/10

Thứ ba

12/10

Thứ tư

13/10

Thứ năm

14/10

Chính trị - Ph. Google meeting 3

4T - CN. Ngân

P.3

Tin học Ph. Google 

meeting 10

4T - Ks. Duyên

P.10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chủ nhật

17/10

SO LOP/SS

Thứ hai 

11/10

Thứ sáu

15/10

Thứ bảy 

16/10

Chủ nhật

17/10

KHỐI CHÍNH QUY NĂM NHẤT

Tiếng Anh  Ph. Zoom 4

4T - ThS. Trân

P.8

Tin học Ph. Zoom 1

4T-Ths.Côn

P.Tin 1

Tin học Ph. Google 

meeting 10

4T - Ks. Duyên

P.10

Tiếng Anh  Ph. Zoom 4

4T - ThS. Trân

P.8

Chính trị - Ph. Google meeting 3

4T - CN. Ngân

P.3

Thứ năm

14/10

Tin học Ph. Zoom 1

4T-Ths.Côn

P.Tin 1

Tin học Ph. Google 

meeting 10

4T - Ks. Duyên

P.10

Tiếng Anh  Ph. Zoom 4

4T - ThS. Trân

P.8

Tiếng Anh Ph. Google 

meeting 6

4T - ThS. Cầm

P.6

Tiếng Anh Ph. Google 

meeting 6

4T - ThS. Cầm

P.6

Tin học Ph. Google 

meeting 10

4T - Ks. Duyên

P.10

Tin học Ph. Google 

meeting 10

4T - Ks. Duyên

P.10



LỚP TRÚNG 

TUYỂN 2021

NGÀY GIỜ CĐD LT4A P.10 CĐD LT4B P.10 CĐD LT4C P.16 CĐD LT4D P.17 CĐĐD LT6A P.6 CĐĐD LT6B P.6 CĐHSLT3 P.5 DSTH TC4 P.4 DSTH TC5 P.3 DTC6 P.2 216VF3AB

SO LOP/SS 04: 29 Huấn 05: 31 Huấn 06: 31 Nhung 06: 32 Nhung 06: 36 Đời 06: 39 Đời 06: 30 Mão 14: 32 Lam 15: 25 Lam 23: 20 Lam

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

NGÀY GIỜ CĐD LT5A P.12 CĐD LT5B P.12 CĐĐD LT7B P.11 CĐHS LT4 P.11 CĐĐD VLVH1-PL CĐĐD VLVH1-HD CĐĐDLT7A (GR) CĐĐDVLVH 2 (GR)

SO LOP/SS 19: 28 Cầm 20: 27 Cầm 21: 28 Nghĩa 22: 8 Mão 38: 54: Bắc 39: 53: Bắc 20 M.Quân 66 M.Quân

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2021

Phòng ĐT-NCKH

Chủ nhật

17/10

Duyệt Ban giám hiệu

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM NHẤT

Thứ bảy 

16/10

Thứ bảy 

16/10

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM CUỐI

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 02-Chỉnh lần 1
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Chủ nhật

17/10

Khởi tạo doanh 

nghiệp Ph. Google 

meeting 15

5T - Ths.Thư

Chăm sóc sơ sinh 

Ph. Google meeting 

9

4T - ThS. Hoàng

P.9

Kinh tế Dược Ph. 

Google meeting 13

5T- Ths. Phương

Kiểm nghiệm thuốc 

và MP Ph. Google 

meeting 5

5T - Ths.Thanh

P.5

PHÒNG ĐT-NCKH

CSSK Nội khoa Ph. 

Google meeting 6

5T - CN. Oanh

P.6

CSSK Nội khoa Ph. 

Google meeting 6

5T - CN. Oanh

P.6

CSHS tích cực Ngoại 

khoa Ph. Google 

meeting 7

5T - CN. K.Anh

P.7

Chăm sóc ngộ độc 

Ph. Google meeting 

8

3T - Ths. Nghĩa

P.8

Chăm sóc sơ sinh 

Ph. Google meeting 

9

4T - ThS. Hoàng

P.9

Chăm sóc thai bệnh 

lý Ph. Google 

meeting 9

4T - BS. Mão

P.9

CSHS tích cực Ngoại 

khoa Ph. Google 

meeting 7

5T - CN. K.Anh

P.7

Chăm sóc thai bệnh 

lý Ph. Google 

meeting 9

4T - BS. Mão

P.9

Bào chế  Ph. Google 

meeting 1

5T-Ds.Lam

P.2

Hóa Dược Ph. 

Google meeting 3

4T- Ds. Tuấn

P.3

Hóa Dược  Ph. Google meeting 3

4T- Ds. Tuấn

P.3

CSSK Ngoại khoa 

Ph. Google meeting 

6

5T - CN. K.Anh

P.6

CSSK Nội khoa Ph. 

Google meeting 6

5T - CN. Oanh

P.6

KHỐI VLVH TẠI HUYỆN

Kinh tế Dược Ph. 

Google meeting 13

5T- Ths. Phương

Khởi tạo doanh 

nghiệp Ph. Google 

meeting 15

5T - Ths.Thư

Kiểm nghiệm thuốc 

và MP Ph. Google 

meeting 5

5T - Ths.Thanh

P.5

Sinh lý bệnh  Ph. 

Google meeting 4

4T - BS. Dũng

P.4

Sinh lý bệnh  Ph. 

Google meeting 4

4T - BS. Dũng

P.4

Dịch tễ học - BTN 

Ph. Google meeting 

4

4T - BS. Khí

P.4

Dịch tễ học - BTN 

Ph. Google meeting 

4

4T - BS. Khí

P.4

Bào chế Ph. Google 

meeting 1

1T-Ds.Lam

P.2

Chăm sóc ngộ độc 

Ph. Google meeting 

8

4T - CN. Oanh

P.8

Chăm sóc ngộ độc 

Ph. Google meeting 

8

4T - Ths. Nghĩa

P.8

Chăm sóc ngộ độc 

Ph. Google meeting 

8

4T - Ths. Nghĩa

P.8

Hóa Dược  Ph. Google meeting 3

4T- Ds. Tuấn

P.3

Hóa Dược  Ph. Google meeting 3

4T- Ds. Tuấn

P.3


